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2. HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT
     Tiếng Anh pháp lý cơ sở 2
3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần tiếng Anh pháp lý nâng cao 1 là chương trình tiếp nối môn tiếng Anh pháp lý cơ sở 1, 2 được xây dựng cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành tiếng Anh pháp lý. Học phần bao gồm các bài học về các khía cạnh pháp lý khác nhau của luật công ty như: Thành lập công ty, huy động vốn, Sáp nhập và mua lại, Phá sản và giải thể, Thuế doanh nghiệp… Mỗi bài học cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực luật công ty, tăng cường kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng nói ở từng chủ đề. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề 1. Unit 2: Company law: Company formation and management (ILE)
1.1. Reading: Reading A: Introduction to company law
1.2. Listening : Listening A: Company formation
1.3. Reading: Reading B: Memorandum of association 
1.4. Language use: Shall and may

Vấn đề 2. U2: Company law: Company formation and management (cont.)	
2.1. Listening: Listening B: Forming a business in the UK
2.2. Speaking: Informal presentation: a type of company
2.3. Reading: Reading C: Russian entity formation
2.4. Reading: Reading D: Corporate governance 
2.5. Writing: Text analysis: A letter of advice
2.6. Language Focus


Vấn đề 3. Unit 3: Company law: Company capitalization (ILE)
3.1. Reading: Reading A: Introduction to company capitalization
3.2. Listening: Listening A: A rights issue
3.3. Reading: Reading B: Shareholders and supervisory boards
3.4. Language use B 
3.5. Speaking: Paraphrasing and expressing opinions

Vấn đề 4. Unit 3: Company law: Company capitalization (Cont.) 
4.1. Listening: Listening B: Plain language 
4.2. Reading C: New legislation 
4.3. Writing: Summarizing 
4.4. Text analysis: Understanding legalese
4.5. Language focus

Vấn đề 5. Unit 4: Company law: fundamental changes in a company (ILE)
5.1. Reading: Reading A: Introduction to changes in companies
5.2. Listening A: Explaining legal aspects of an acquisition
5.3. Text analysis: Beginning a presentation
5.4. Reading: Reading B: Spin-offs
5.5. Speaking: Presenting a spin-off

Vấn đề 6. Unit 4: Company law: fundamental changes in a company (Cont.)
6.1. Listening: Listening 2: A checklist
6.2. Reading: Reading C: The minutes of a meeting
6.3. Reading: Reading D: Shareholder rights
6.4. Writing: Standard phrases for opening and closing letters and emails
6.5. Language use B: Collocations
6.6. Language focus


Vấn đề 7. Fundamental changes in a company
7.1.  Unit 24: Insolvency and winding up (PEIU-L)
7.2. Unit 26: Corporate tax (PEIU-L)
7.3. Unit 27: Mergers and Acquisitions (PEIU-L)

Vấn đề 8: PRESENTATION (BÀI TẬP HỌC KỲ) + REVISION

5. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
5.1. Các chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
a) Về kiến thức 
K1. Củng cố kiến thức căn bản cho sinh viên về các vấn đề pháp lý khác nhau liên quan đến luật công ty như quy trình thành lập, cách thức huy động vốn, phá sản và giải thể, sáp nhập và mua lại, thuế doanh nghiệp…
K2. Hoàn thiện khả năng phát âm thông qua các hoạt động giao tiếp tiếng Anh bằng hình thức thảo luận, đóng vai, phỏng vấn, thuyết trình,…
K3. Củng cố các hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong các văn bản pháp lý.
K4. Sử dụng hiệu quả những từ vựng đã học để nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường pháp luật.
b) Về kĩ năng
S5. Nghe và nhận biết và hiểu được những từ vựng chuyên ngành được nhắc đến trong đoạn hội thoại hay bài nói chuyện, phát biểu, bài giảng…, từ đó hiểu được nội dung bài nghe và hoàn thành các nhiệm vụ bài nghe theo yêu cầu.
S6. Có khả năng sử dụng thành thạo từ vựng chuyên ngành trong các kỹ năng nói  miêu tả sơ đồ, tóm tắt; Thảo luận nhóm về các chủ đề pháp luật và thuyết trình chuyên sâu về các chủ đề pháp luật.
S7. Thông thạo các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm ‎ý chính và đọc kỹ để tìm thông tin chi tiết); Có khả năng đọc và hiểu các văn bản liên quan đến các lĩnh vực pháp luật khác nhau ở mức độ nâng cao.
S8. Có khả năng viết được một số dạng bài liên quan đến lĩnh vực pháp lý như: Viết thư tư vấn cho khách hàng, tóm tắt tình tiết vụ việc, viết biên bản cuộc họp,..
S9. Phát triển kĩ năng thảo luận, làm việc nhóm; Biết cách tìm kiếm và khai thác thông tin qua các nguồn khác nhau để phục vụ cho nhu cầu học tập học phần.
c) Về thái độ
T10. Nhận thức được tầm quan trọng của học phần;
T11. Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và các bài tập tuần; Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp.
T12. Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu;
T13. Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;
5.2. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	CĐR CỦA HỌC PHẦN (CLO)
	CHUẨN KIẾN THỨC CỦA CTĐT
	CHUẨN KỸ NĂNG CỦA CTĐT
	CHUẨN NĂNG LỰC CỦA CTĐT
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6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC 
6.1 MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT
	         MT
VĐ
	Bậc 1

	Bậc 2

	Bậc 3


	
1.

Unit 2: Company law: Company formation and management (ILE)
	1A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ chuyên ngành trong bài đọc Giới hiệu về luật công ty.
1A2. Các văn bản và mẫu cần thiết để thành lập công ty.
1A3. Cách dùng shall và may trong văn bản pháp lý.

	1B1. Phân biệt được sự khác nhau giữa memorandum và articles of association
1B2. Phân biệt sự khác nhau về cách dùng của shall và may trong văn bản pháp lý và cho ví dụ
1B3. Nghe và nhận diện được các thuật ngữ chuyên ngành được nhắc đến trong bài.
1B4. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
1B5. Trình bày lại được những nội dung cơ bản nhất liên quan đến thành lập và quản lý công ty ở Anh.
	1C1. Sử dụng được các thuật ngữ đã học để thảo luận, thực hành hội thoại.
1C2. So sánh được sự khác nhau về thủ tục thành lập và quản lý công ty theo pháp luật Anh và pháp luật Việt Nam.


	
2.
Unit 2: Company law: Company formation and management (ILE) (cont)
	2A1. Ghi nhớ được từ mới trong bài đọc về Dự luật Công ty hợp danh và quản trị công ty.
2A2. Đọc, hiểu và ghi nhớ được các cụm từ cố định thường được dùng trong thư giao dịch với khách hàng
	2B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
2B2. Phân tích được cấu trúc của một bức thư giao dịch với khách hàng.
2B3. Mở rộng vốn từ vựng thông qua các dạng bài tập cấu tạo từ
	2C1. Thuyết trình về một loại hình công ty
2C2. Vận dụng hiểu biết về cấu trúc bức thư giao dịch với khách hàng và các cụm từ cố định đã học, viết 1 bức thư theo tình huống cho sẵn.

	3.


Unit 3: Company law: Company capitalization (ILE)


	3A1. Ghi nhớ các từ mới trong bài đọc về Giới thiệu về huy động vốn; Cổ đông và Ban kiểm soát
3A2. Các từ/ cụm từ dùng để đối chiếu so sánh
3A3. Ghi nhớ được các cụm từ thường gặp

	3B1. Phân biệt và trình bày được được sự khác nhau giữa các thuật ngữ về vốn công ty và các loại cổ phiếu
3B2. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
3B3. Nghe và nhận diện được các từ đã học. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe.
	3C1. Thuyết trình ngắn về cách thức các công ty huy động vốn.
3C2. Thuyết trình ngắn về Cổ đông của công ty và Ban kiểm soát của công ty.


	   

4.
Unit 3: Company law: Company capitalization (ILE)
(Cont) 
	4A1. Ghi nhớ được các từ cổ thường dùng trong văn bản pháp lý và ý nghĩa của nó trong tiếng Anh đơn giản.
4A2. Hiểu và ghi nhớ được từ mới trong bài đọc về Luật mới.
4A3. Mở rộng vốn từ vựng thông qua việc sử dụng các tiền tố trái nghĩa.
	4B1. Hiểu và vận dụng được các từ cổ để hoàn thành các câu cho sẵn.
4B2. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
4B3. Sử dụng đúng các giới từ thường gặp trong tiếng Anh pháp lý.
4B4. Nhắc lại được các cách thức tóm tắt một văn bản pháp lý.
	4C1. Thực hành hội thoại: sử dụng phương pháp thuyết ngữ và đưa ra quan điểm.
4C2. Vận dụng các cách thức đã học để tóm tắt một văn bản pháp lý

	

5.
Unit 4: Company law: fundamental changes in a company (ILE)

	5A1. Hiểu và ghi nhớ được các từ mới gặp trong bài đọc Giới thiệu về sự thay đổi của công ty; Những thay đổi trong cấu trúc của công ty
5A2. Ghi nhớ các cụm từ cố định thường dùng trong thuyết trình.
5A3. Hiểu và ghi nhớ được từ mới gặp trong bài nghe Các khía cạnh pháp lý về mua lại công ty. 
5A4. Ghi nhớ các trật tự từ thường dùng để mô tả một quy trình hay thủ tục.
	5B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
5B2. Nghe và nhận diện được các từ đã học. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe.

	 5C1. Thuyết trình ngắn theo yêu cầu, sử dụng được các cụm từ cố định đã học. 
5C2. Sử dụng các trật tự từ và từ vựng chuyên ngành đã học trình bày thủ tục sáp nhập/ mua lại công ty

	
6.
Unit 4: Company law: fundamental changes in a company (Cont.) 
	6A1. Hiểu và ghi nhớ được các từ mới gặp trong bài đọc Biên bản họp và Quyền của cổ đông
6A2. Ghi nhớ được các cụm danh từ/ động từ thường dùng với danh từ meeting và resolution
6A3. Ghi nhớ các cụm từ  chuẩn mực thường được dùng để mở đầu và kết thúc một bức thư.
	6B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
6B2. Đọc, nhận diện, phân tích được các cụm từ chuẩn mực được dùng để mở đầu và kết thúc bức thư. 
 
	6C1. Viết một bức thư hồi đáp theo yêu cầu.
6C2. Biết cách viết biên bản cuộc họp
6C3. Vận dụng các kiến thức trong bài đọc để thuyết trình các vấn đề pháp lý liên quan

	7. 
Fundamental changes in a company: 
Insolvency and winding up; 
Corporate tax;
Mergers and Acquisitions 
	7A1. Nắm được thuật ngữ và nội dung liên quan đến phá sản và  giải thể công ty.
7A2. Đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thuế doanh nghiệp
7A3. Các thuật ngữ chuyên ngành thường gặp trong sáp nhập và mua lại công ty. 

 
	7B1. Thảo luận về phá sản và giải thể công ty, thuế công ty; Phân biệt được sự khác nhau giữa sáp nhập và mua lại công ty.
7B2. Lấy ví dụ về các trường hợp sáp nhập và mua lại công ty ở Việt Nam và trên thế giới.

	7C1. Trình bày được một nội dung cho sẵn liên quan đến luật công ty dưới hình thức bài tiểu luận.
7C2. Thuyết trình về một thương vụ sáp nhập hoặc mua lại công ty, sử dụng được các thuật ngữ có liên quan.

	
8.
Thuyết trình nhóm
& Revision
	8A1. Nắm được các nội dung yêu cầu của bài thuyết trình.
8A2. Nắm bắt được kiến thức về các nội dung học trong học phần
	8B1. Vận dụng được kiến thức, kỹ năng để chuẩn bị cho bài thuyết trình
	8C1. Trình bày được một nội dung cho sẵn liên quan đến luật công ty dưới hình thức bài tiểu luận.
8C2. Thuyết trình một nội dung cho sẵn: vận dụng được cả kỹ năng thuyết trình và kiến thức về luật công ty đã học.


6.2. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC
	         MT
      VĐ
	
Bậc 1
	
Bậc 2
	
Bậc 3
	
Tổng 

	Vấn đề 1
	3
	5
	2
	10

	Vấn đề 2
	2
	3
	2
	7

	Vấn đề 3
	3
	3
	2
	8

	Vấn đề 4
	3
	4
	2
	9

	Vấn đề 5
	4
	2
	2
	8

	Vấn đề 6
	3
	2
	3
	8

	Vấn đề 7
	3
	2
	2
	7

	Vấn đề 8
	2
	1
	2
	5

	Tổng
	23
	22
	17
	62


7. MA TRẬN MỤC TIÊU NHẬN THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN 
	VĐ
	Mục tiêu
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ

	
	
	K1
	K2
	K3
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	S5
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	VĐ1
Unit 2: Company law 
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	x
	x
	x
	x
	x

	
	1B1
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	1B2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	1B3
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	1B4
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	1B5 
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	1C1
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	1C2
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	VĐ
Unit 2: Company law
	2A1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2A2
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2B1
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2B2
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2B3
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2C1
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2C2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	VĐ3
Unit 3: Company law
	3A1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3A2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3A3
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3B1
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3B2
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3B3
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3C1
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	3C2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	VĐ4
Unit 3 (cont)
	4A1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4A2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4A3
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4B1
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4B2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4B3
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4B4
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4C1
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	4C2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	VĐ5:
Unit 4 
	5A1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5A2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5A3
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5A4
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5B1
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5B2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5C1
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5C2
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	VĐ6: Unit 4 (cont) 
	6A1
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6A2
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6A3
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6B1
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6B2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6C1
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6C2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	6C3
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	VĐ7: Fundamental changes in a company
	7A1
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7A2
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7B1
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7C2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	7C3
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	VĐ8
	8A1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	8A2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	8B1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	8C1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	8C2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


8. 	HỌC LIỆU
8.1. Giáo trình chính
1. Professional English in Use – Law by Gillian D. Brown & Sally Rice
2. International Legal English – 2nd edition - by Amy Krois-Lindner and TransLegal 
8.2. Giáo trình tham khảo
1. Test Your Professional English: Law by Nick Brieger
2. Business law market leader : business English / A. Robin Widdowson

8.3. Websites
- https://www.translegal.com
- https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
- https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance-laws-and-regulations/united-kingdom






9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC
9.1. Lịch trình chung dành cho đào tạo VB thứ nhất chính quy
	Tuần
	VĐ
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng

	
	
	LT*
	Seminar
	LVN
	Tự  NC
	KTĐG
	

	1
	1
	2
	2
	1
	2
	Nhận đề BTN
	4

	2
	1&2
	2
	2
	1
	2
	
	4

	3
	2
	2
	0
	1
	2
	
	2

	4
	2&3
	2
	2
	1
	1
	
	4

	5
	3
	
	2
	1
	1
	
	2

	6
	3&4
	2
	2
	1
	1
	
	4

	7
	4
	
	2
	1
	1
	
	2

	8
	4
	2
	0
	1
	1
	
	2

	9
	5
	
	2
	1
	1
	
	2

	10
	5
	2
	0
	2
	1
	
	2

	11
	6
	
	2
	1
	2
	
	2

	12
	6
	2
	2
	1
	2
	
	4

	13
	7
	
	2
	1
	2
	NỘP BTN
	2

	14
	7&8
	2
	2
	1
	1
	THUYẾT TRÌNH BTN
	4

	15
	8
	0
	2
	1
	1
	THUYẾT TRÌNH BTN
	2

	Tổng
	18  tiết
	24 tiết
	16 tiết
	21
tiết
	
	42

	
	 18 giờ TC
	12 giờ TC
	8 giờ TC
	7 giờ
TC
	
	45 giờ TC



9.2. Lịch trình chi tiết 



Tuần 1: Vấn đề 1
	Hình thức Tổ chức dạy- học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	- Cung cấp thông tin về luật công ty
	Thảo luận theo cặp/ nhóm theo yêu cầu của GV

	Seminar
	1
	Đọc và làm các BT Rd A, Rd B – U2 (ILE)
	Xem Rd A, Rd B – U2 (ILE)

	LVN
	1/2
	Rd A, Rd B – U1 (ILE)
	Làm theo yêu cầu của GV

	Tự NC
	2/3
	SpA – U1 (ILE)
	Làm theo yêu cầu của GV

	KTĐG
	GIAO BÀI TẬP NHÓM

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 2: Vấn đề 1 &2

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	- Giới thiệu về quy trình thành lập công ty
	- Thảo luận theo cặp/ nhóm theo yêu cầu của GV

	Seminar

	1
	- Nghe và làm các BT Ls A, Ls A – U2 (ILE)
	Xem Ls A, Ls B – U2 (ILE)

	LVN
	1/2
	Ls A, B – U1 (ILE)
	Làm theo yêu cầu của GV

	Tự NC
	2/3
	Wr – U1 (ILE)
	Làm theo yêu cầu của GV

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 3: Vấn đề 2 (cont.)

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	
Seminar
	1
	Thảo luận các câu hỏi của bài đọc 3, 4
	Thảo luận theo cặp/ nhóm theo yêu cầu của GV

	LVN
	1/2
	Đọc và làm các BT Rd C, Rd D – U2 (ILE)
	Xem Rd C, Rd D – U2 (ILE)

	Tự NC
	2/3
	Rd C, Rd D – U1 (ILE)
	Làm theo yêu cầu của GV

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 4: Vấn đề 2 (cont.) + Vấn đề 3

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	- Giới thiệu về các loại hình công ty
- Các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình ngắn theo hướng dẫn phần Sp U2 (ILE)
- Thảo luận các cách thức huy động vốn của công ty
	
Xem Sp U2 (ILE)


Làm việc theo cặp/nhóm theo yêu cầu của GV.

	Seminar
	1
	Đọc và phân tích Thư tư vấn (A letter of advice) trong phần TA – U2 (ILE)
	Xem TA – U2 (ILE)

	LVN
	1/2
	Viết một bức thư tư vấn khách hàng
	Làm việc theo yêu cầu của GV

	Tự NC
	1/3
	Tập viết thư tư vấn khách hàng
	

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 5: Vấn đề 3 (cont.)

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	Seminar
	1
	Thảo luận các cách thức huy động vốn của công ty
	Làm việc theo cặp/nhóm theo yêu cầu của GV.

	LVN
	1/2
	
Đọc và làm BT Rd A,
	
Xem Rd A, U3 (ILE)

	Tự NC
	1/3
	Đọc và làm BT Rd B – U3 (ILE)
Đọc và làm BT U23 PEIU-L
	Xem Rd B, U3 (ILE)
Xem U23 PEIU-L

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 6: Vấn đề 3 + Vấn đề 4 (cont.)

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	Giới thiệu về các vấn đề quyền trong luật công ty.
	Làm việc theo cặp/nhóm theo yêu cầu của GV.

	Seminar

	1
	Nghe và trả lời các câu hỏi phần Ls A & B,  U3 (ILE)
	Xem Ls A & B U3 (ILE)

	LVN
	1/2
	Làm BT phần LU, U3 (ILE)
	Xem LU, U3 (ILE)

	Tự NC
	1/3
	Học thuộc các collocations đã học.
	

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 7: Vấn đề 4 (cont.) 

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	Seminar
	1
	Đọc và làm BT phần Rd C, U3 (ILE)
	Xem Rd C, U3 (ILE)

	LVN
	1/2
	
	

	Tự NC
	1/3
	Học thuộc từ vựng trong bài đọc.
	Xem lại R3, U3 (ILE)


	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 8: Vấn đề 4 (cont.) 

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	Giới thiệu về các phương pháp thuyết ngữ và trình bày quan điểm.
	Làm việc theo yêu cầu của GV.

	Seminar
	1
	Luyện tập thuyết ngữ và nêu quan điểm trong một số tình huống cụ thể
	Xem Sp U4 (ILE)

	LVN
	1/2
	Tìm 1 đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu về chủ đề luật công ty và thực hành thuyết ngữ.
	Làm theo yêu cầu của GV

	Tự NC
	1/3
	TA: understanding legalese
LF
	Xem TA, U4 ILE
Xem LF, U4 ILE

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 9: Vấn đề 5

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	Seminar
	1
	Thảo luận về các chủ đề quyền của cổ đông, phá sản và giải thể, thuế doanh nghiệp theo hướng dẫn của GV
	Đọc trước về vấn đề pháp lý liên quan đến cổ đông, phá sản và giải thể doanh nghiệp.
Thảo luận theo yêu cầu của GV

	LVN
	1/2
	- Đọc và làm BT Rd D U4 ILE
- Đọc và làm BT U24 PEIU-L
- Đọc và làm BT U27 PEIU-L
	Xem Rd D U4 ILE; U24 PEIU-L; U27 PEIU-L

	Tự NC
	1/3
	Học thuộc các từ vựng trong bài đọc.
Đọc thêm về chủ đề có liên quan.
	Làm theo hướng dẫn của GV

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 10: Vấn đề 5 (cont.) 

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	- Giới thiệu về những biến đổi có thể xảy ra đối với 1 công ty
- Giới thiệu về các khía cạnh pháp lý liên quan đến mua lại 1 công ty
	Thực hiện theo yêu cầu của giảng viên

	Seminar
	1
	Đọc và làm BT Rd A & B, U4 ILE
Nghe và làm BT phần L1, U4 ILE
	Xem Rd A & B, U4 ILE
Xem L1 U4 ILE

	LVN
	1/2
	- Thảo luận về cách mở đầu bài thuyết trình.
- SV chuẩn bị 1 phần thuyết trình ngắn theo nhóm về chia tách doanh nghiệp
	Làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV

	Tự NC
	1/3
	Học thuộc từ vựng trong bài.
Đọc thêm các bài
Đọc và làm BT Rd C U4 ILE
	Làm theo hướng dẫn của GV
Xem Rd C U4 ILE

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 11: Vấn đề 6

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	Seminar
	1
	Thảo luận về các chủ đề quyền của cổ đông, phá sản và giải thể, thuế doanh nghiệp theo hướng dẫn của GV
	Đọc trước về vấn đề pháp lý liên quan đến cổ đông, phá sản và giải thể doanh nghiệp.
Thảo luận theo yêu cầu của GV

	LVN
	1/2
	- Đọc và làm BT Rd D U4 ILE
- Đọc và làm BT U24 PEIU-L
- Đọc và làm BT U27 PEIU-L
	Xem Rd D U4 ILE; U24 PEIU-L; U27 PEIU-L

	Tự NC
	2/3
	Học thuộc các từ vựng trong bài đọc.
Đọc thêm về chủ đề có liên quan.
	Làm theo hướng dẫn của GV

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 12: Vấn đề 6 (cont.)

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	Giới thiệu các câu hỏi phần nghe
Giới thiệu về các cụm từ dùng để mô tả 1 quy trình.
	Xem Ls B U4 ILE và thảo luận theo yêu cầu của GV

	Seminar
	1
	Nghe và làm BT Ls B U4 ILE
- Mô tả một quy trình nào đó, sử dụng các cụm từ đã thảo luận và có trong phần LU A U4 ILE.
- Làm BT LU2 U4 ILE. Sử dụng các cụm từ đã học để viết câu hoàn chỉnh.
	Xem Ls B U4 ILE
Chọn 1 quy trình để mô tả. Thảo luận theo nhóm

Xem LU B U4 ILE

	LVN
	1/2
	Tóm tắt lại nội dung phần nghe. Áp dụng phương pháp thuyết ngữ để tóm tắt.
	Làm theo hướng dẫn của GV

	Tự NC
	2/3
	Viết 1 bức thư, có sử dụng các cụm từ chuẩn mực để mở đầu và kết thúc 1 bức thư.
	Làm theo hướng dẫn của GV

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 13: Vấn đề 7

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	Seminar
	1
	- Thảo luận về những thay đổi trong công ty liên quan đến phá sản và giải thể
- Thảo luận về các loại thuế

	Thảo luận theo cặp/nhóm theo yêu cầu của GV

	LVN
	1/2
	Đọc và làm BT U26 PEIU-L
	Xem U26 PEIU-L

	Tự NC
	2/3
	Học thuộc từ vựng của bài đọc.
	Làm theo hướng dẫn của GV

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A







Tuần 14: Vấn đề 7 (cont.) + Vấn đề 8

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	- Thảo luận và nắm kiến thức về mua và sáp nhập doanh nghiệp
	- Theo hướng dẫn của giảng viên

	Seminar
	1
	
THUYẾT TRÌNH NHÓM
	
Thuyết trình về chủ đề đã chọn

	LVN
	1/2
	Thuyết trình nhóm
	Làm theo hướng dẫn của GV

	Tự NC
	1/3
	Chuẩn bị về chủ đề đã chọn
	
Thuyết trình về chủ đề đã chọn

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A


Tuần 15: Vấn đề 8 (cont.)

	Hình thức Tổ chức dạy học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lý thuyết
	0
	Nghỉ

	Seminar
	1
	THUYẾT TRÌNH NHÓM
	Thuyết trình về chủ đề đã chọn

	Tự NC
	1/3
	- Sinh viên thuyết trình theo nhóm 1 nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp luật
- Nhận xét đánh giá bài thuyết trình của sinh viên và cho điểm.
- Ôn tập thi cuối kì
	- Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình
-  Xem lại những kiến thức đã học.
- Chuẩn bị những câu hỏi cho những vấn đề chưa hiểu.

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A


10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
- Theo Quy chế đào tạo hiện hành;
[bookmark: _Toc440448964][bookmark: _Toc361428815]- Kết quả đánh giá học phần là thông tin được công khai cho sinh viên biết.

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
11.1. Đánh giá thường xuyên
[bookmark: _Hlk81067896]- Kiểm diện: SV tham gia các giờ học trên lớp đủ 75% số buổi trở lên
- Minh chứng tham gia LVN (Bài tập nhóm)
11.2. Đánh giá định kì
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT cá nhân
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


11.3. Đánh giá định kì đối với học trực tuyến
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT nhóm 
	40%

	Thi kết thúc học phần
	50%


11.4. Tiêu chí đánh giá
· [bookmark: _Hlk81066989]Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
[bookmark: _Hlk81067977]-  Đánh giá nhận thức: (từ 1 đến 7 điểm)
	+ Tự nghiên cứu và hiểu bài theo các bậc nhận thức 
	+ SV phát biểu ý kiến, xây dựng bài trong giờ học; 
	+Thực hiện các bài kiểm tra trình độ nhận thức GV giao trên lớp hoặc hoàn thành các bài tập GV giao về nhà.
-  Thái độ tham gia thảo luận:  Không tích cực / Tích cực  (từ 1 đến 3 điểm): 
	+ Sinh viên tham gia các buổi học đầy đủ;
	+ Tích cực trong giờ học thông qua việc phát biểu ý kiến, hợp tác với GV và SV khác trong giờ học
	+ Có ý thức học tập nghiêm túc
· BT nhóm 
· Hình thức: 
Bài thuyết trình được thực hiên theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 – 4 sinh viên, và  được viết bằng tiếng Anh. Các sinh viên trong nhóm cùng tham gia thuyết trình bài tập nhóm, trả lời câu hỏi của giáo viên và các sinh viên khác trong lớp liên quan đến chủ đề trình bày.
· Nội dung: 
Chủ đề đã học trong chương trình liên quan đến Legal English, Law, State, Legal Systems in the World, Sources of Law, and Legal Education 
· Thời gian:
Mỗi nhóm thuyết trình trong 15-20 phút
· Tiêu chí đánh giá:
+  Nội dung thuyết trình
+ Khả năng ngôn ngữ: mức độ trôi chảy, chính xác của việc sử dụng ngôn ngữ
+ Kĩ năng thuyết trình và mức độ tham gia, hợp tác của sinh viên trong nhóm.
· Cách tính điểm:
SV nộp BTN vào tuần 13. Bài tập nhóm được 02 GV chấm. 01 GV cho SV thuyết trình BTN vào giờ thảo luận của tuần 14 và 15. Điểm chính thức do GV chấm thuyết trình quyết định kết hợp với điểm chấm viết (Điểm chính thức của cả nhóm có thể thấp hơn hoặc cao hơn 2 điểm so với điểm chấm bài viết căn cứ vào kết quả thuyết trình). Điểm cho từng thành viên trong nhóm do giảng viên quyết định theo năng lực thuyết trình và sự tích cực tham gia BTN của từng sinh viên.
· Thi kết thúc học phần
· [bookmark: _Hlk81067056][bookmark: _Hlk81068062]Điều kiện dự thi: Tham gia các giờ học trên lớp đủ từ 75% trở lên và không có điểm thành phần bị điểm 0.
· Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan	
· Nội dung: Gồm các nội dung của 15 tuần học. Đề thi các câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, và viết.
· Yêu cầu: Đạt được 62 mục tiêu nhận thức được thể hiện trong mục 6.2 của đề cương này.
· Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án trắc nghiệm của ngân hàng đề thi 

[bookmark: _Hlk105313191]TRƯỞNG BỘ MÔN
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